Đôi nét về Liên minh thuê quan Miền Nam Châu Phi (SACU)
Liên minh thuế quan Miền Nam Châu Phi được thành lập từ năm 1910 và là một trong những liên minh thuế quan được thành lập sớm nhất trên thế giới. Hiện nay khối liên minh này bao gồm 5 quốc gia thành viên đó là Nam Phi, Bostwana, Lesotho, Namibia và Swaziland với tổng số dân gần 57 triệu người, qui mô GDP của cả khối năm 2010 đạt 375 tỉ USD trong đó Nam Phi chiếm tới 92% GDP của toàn  khối và là quốc gia có tiếng nói rất quan trọng và sức ảnh hưởng tới mọi hoạt động của Liên minh.  

Các quốc gia thành viên trong khối có sự khác biệt rất lớn về trình độ phát triển kinh tế. Nếu như Nam Phi và Bostwana được xếp vào danh sách các nước có mức thu nhập trung bình cao, Namibia và Swaziland thuộc các nước có mức thu nhập trung bình thấp thì Lesotho lại là quốc gia nằm trong danh sách các quốc gia kém phát triển nhất trên thế giới. Trong khi Nam Phi có cơ cấu hàng xuất khẩu tương đối đa dạng thì kinh tế của 4 quốc gia thành viên còn lại lại phụ thuộc vào một số sản phẩm xuất khẩu chủ yếu đó là kim cương, thịt bò đối với Botswana; kim cương , cá, thịt đối với Namibia; dệt may đối với Lesotho; đường và hoá chất dùng trong ngành công nghiệp thực phẩm đối với Swaziland. Năm 2010, kim ngạch xuất nhập khẩu của cả khối đạt 183 tỉ USD trong đó xuất khẩu đạt 90,53 tỉ USD và nhập khẩu 92,60 tỉ USD.     

Hiện nay, kinh tế của các thành viên trong khối phụ thuộc chặt chẽ vào Nam Phi. Trao đổi thương mại nội khối của Bostwana, Namibia, Lesotho, Swaziland với Nam Phi chiếm gần 60% kim ngạch trao đổi thương mại của những quốc gia này với các nước trên thế giới. Không chỉ phụ thuộc vào thương mại, chính sách tiền tệ của các quốc gia thành viên này còn phụ thuộc chặt chẽ vào chính sách tiền tệ của Nam Phi. Lesotho, Namibia, Swaziland và Nam Phi đã thành lập khu vực đồng tiền chung. Đồng Loti của Lesotho, đồng Đô-la của Namibia và đồng lilangeni của Swaziland đã neo ngang giá với với đồng Rand của Nam Phi. Mặc dù không phải là thành viên của khu vực đồng tiền chung này nhưng đồng Pula của Bostwana cũng đã neo giá vào đồng rand của Nam Phi.

Từ khi thành lập tới nay các thành viên khối SACU đã hai lần thay đổi hiệp định thành lập khối đó là vào các năm 1969 và năm 2002. Hiệp định SACU năm 2002 được ký kết vào 21/10/2002 và có hiệu lực kể từ 15/7/2004 hiện đang chi phối mọi hoạt động của Khối liên minh thuế quan này. Mục tiêu chính của Hiệp định SACU 2002 hướng tới tạo thuận lợi cho việc di chuyển hàng hoá của các thành viên trong khối; tạo ra các thể chế dân chủ, minh bạch, hiệu quả nhằm mang lại lợi ích thương mại bình đẳng cho tất cả các thành viên; thúc đẩy cạnh tranh công bằng trong khu vực; thúc đẩy các cơ hội đầu tư vào nội khối; đẩy mạnh phát triển kinh tế, đa dạng hoá, công nghiệp hoá nền kinh tế và nâng cao tính cạnh tranh của các quốc gia thành viên; thúc đẩy tiến trình hội nhập của các quốc gia thành viên vào nền kinh tế toàn cầu thông qua việc tăng cường thương mại và đầu tư; tạo thuận lợi cho việc phân chia các nguồn thu từ thuế hải quan; tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các chính sách và chiến lược chung của toàn khối. 

Cơ cấu tổ chức của khối

Theo Hiệp định SACU 2002, Liên minh thuế quan có 6 cơ quan được lập ra để quản lý các hoạt động của khối liên minh này đó là Hội đồng Bộ trưởng, Uỷ ban Liên minh thuế quan; Ban Thư ký; Ban Thuế; Uỷ ban Liên lạc kỹ thuật và Uỷ ban giải quyết tranh chấp. 

- Hội đồng Bộ trưởng là cơ quan ra quyết định tối cao về các vấn đề của SACU. Cơ quan này chịu trách nhiệm ra các quyết định về đường hướng chung. Hội đồng bao gồm ít nhất một bộ trưởng từ mỗi quốc gia thành viên và chủ tịch Hội đồng sẽ được bầu theo cơ chế luân phiên với nhiệm kỳ một năm. 

- Uỷ ban Liên minh thuế quan chịu trách nhiệm thực hiện triển khai Hiệp định, thoả thuận đã ký kết; giám sát việc quản lý Quỹ thuế Hải quan chung theo các hướng dẫn do Hội đồng Bộ trưởng đề ra; Giám sát các hoạt động của Ban thư ký. 

- Ban Thư ký chịu trách nhiệm quản lý điều hành các công việc của khối hàng ngày và do một Tổng thư ký phụ trách. 

- Ban Thuế chịu trách nhiệm đề xuất các kiến nghị lên Hội đồng Bộ trưởng về các mức thuế, điều chỉnh thuế hải quan, các loại thuế liên quan tới chống bán phá giá, tự vệ và chống trợ cấp đối với hàng hoá nhập khẩu từ bên ngoài khối. 

- Uỷ ban Liên lạc kỹ thuật được thành lập nhằm đưa ra các ý kiến tư vấn liên quan tới các vấn đề nghiệp vụ có liên quan cho Uỷ ban Liên minh thuế quan. 

- Uỷ ban giải quyết tranh chấp sẽ phân xử bất cứ các tranh chấp bất đồng 
Thủ tục Hải quan, quy tắc xuất xứ và thuế nhập khẩu 

Hàng hoá khi nhập khẩu vào các quốc gia thành viên SACU có thể thông quan tại cảng đến đầu tiên (thông thường là một cảng của Nam Phi) hoặc có thể chuyển khẩu tới một cảng khác của bất kỳ quốc gia thành viên nào để thông quan. Hàng hoá di chuyển trong nội khối được miễn thuế hải quan nhưng vẫn phải chịu sự giám sát Hải quan. Các quốc gia thành viên của khối đều áp dụng phương pháp xác định giá trị hải quan được qui định tại Luật về thuế Hải quan và tiêu thụ đặc biệt năm 1964 của Nam Phi theo đó giá trị hải quan của hàng nhập khẩu được tính trên trị giá giao dịch FOB của hàng nhập khẩu. Nếu giá trị giao dịch của hàng hoá không thể xác định thì giá trị Hải quan được xác định theo Hiệp định về định giá Hải quan của WTO. 
Các quốc gia thành viên SACU đều có qui định về quy tắc xuất xứ ưu đãi và không ưu đãi. Các quy tắc xuất xứ đối với hàng hoá không ưu đãi được qui định tại Luật thuế Hải quan và thuế tiêu thụ đặc biệt tại mỗi quốc gia thành viên, mô phỏng theo luật của Nam Phi. Theo Luật về Thuế Hải quan và thuế tiêu thụ đặc biệt của Hải quan Nam Phi, năm 1964, hàng hoá được coi là sản xuất, chế tạo tại một lãnh thổ quốc gia nào đó nếu ít nhất 25% (hoặc một tỉ lệ % khác do Chủ tịch Uỷ ban Thuế Hải quan và thuế tiêu thụ đặc biệt quyết đinh) chi phí sản xuất mà được biểu hiện bằng giá trị nguyên vật liệu sản xuất tại quốc gia đó và công đoạn cuối của quá trình sản xuất sản phẩm được thực hiện tại lãnh thổ đó. 
Về thuế nhập khẩu, Nam Phi được phép qui định mức thuế MFN cho toàn khối sau khi đã tham vấn các quốc gia thành viên. Mức thuế MFN trung bình hiện nay của khối là 8.1%. Trong đó mức thuế MFN trung bình đối với các sản phẩm nông nghiệp (theo định nghĩa của WTO) trung bình là 10.1%, các sản phẩm phi nông nghiệp 7.8%, hàng chế tạo là 8.5%.

Phạm Thế Cường (Vụ KV4)                       

